
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường

1 Đỗ Thị Như Phương 16109051 16109CL1 Lớp 02CLC

2 Trần Thị Duyên 16109012 16109CL1 Lớp 02CLC

3 Mai Thị Ánh Nguyệt 16109043 16109CL1 Lớp 02CLC

4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16109044 16109CL1 Lớp 02CLC

5 Lê Thị Thanh Thủy 16109063 16109CL1 Lớp 02CLC

6 Lê Thị Anh Đào 16109013 16109CL1 Lớp 02CLC

7 Hoàng Đức Khánh Nhân 16116058 16116CL1 Lớp 02CLC

8 Nguyễn Quang Trường 16116097 16116CL2 Lớp 02CLC

9 Đỗ Thị Quỳnh Như 16124052 16124CL1 Lớp 02CLC

10 Ngụy Đức Huy 16141035 16141CL1 Lớp 02CLC

11 Nguyễn minh trường 16141089 16141CL2 Lớp 02CLC

12 Ngô Trí Dũng 16141012 16141CL2 Lớp 02CLC

13 Vũ Bùi Minh Hiếu 16143068 16143CL2 Lớp 02CLC

14 Hồ Phi Tùng 16143167 16143CL3 Lớp 02CLC

15 Lê Đức Tuấn 16143161 16143CL3 Lớp 02CLC

16 Dương Trọng Bửu 16144010 16144CL2 Lớp 02CLC

17 Trần Huy 16144059 16144CL3 Lớp 02CLC

18 Hồ Tấn Đạt 16144029 16144CL4 Lớp 02CLC

19 Trần Xuân Hưng 16144068 16144CL4 Lớp 02CLC

20 Nguyễn Tiến Anh 16144004 16144CL5 Lớp 02CLC

21 Nguyễn Tiến Quyền 16144139 16144CL5 Lớp 02CLC

22 Đặng Trần Tú 16145309 16145CL1 Lớp 02CLC

23 Nguyễn Ngọc Tuấn 16145304 16145CL1 Lớp 02CLC

24 Nguyễn Như Trung 16145299 16145CL1 Lớp 02CLC

25 Nguyễn Phú Anh 16145071 16145CL2 Lớp 02CLC

26 Huỳnh Tấn Trung 16145297 16145CL2 Lớp 02CLC

27 Võ Văn Bình 16145080 16145CL3 Lớp 02CLC

28 Nguyễn Phước Lộc 16145193 16145CL7 Lớp 02CLC

29 Trần Nguyễn Phi Nhã 16145208 16145CL7 Lớp 02CLC

30 Nguyễn Hoàng Lân 16145180 16145CL7 Lớp 02CLC

31 Lương Thái Bảo 16146620 16146CL5 Lớp 02CLC

32 Nguyễn Thị Minh 16149075 16149CL3 Lớp 02CLC

33 Nguyễn Việt Long 16151043 16151CL1 Lớp 02CLC

34 Trần Đức Quang 16151071 16151CL3 Lớp 02CLC

35 Nguyễn Minh Tiến 16151087 16151CL3 Lớp 02CLC

36 Trương Anh Quốc 16151074 16151CL3 Lớp 02CLC

37 Nguyễn Dương Trọng Nhân 16151309 16151CL3 Lớp 02CLC

38 Võ Minh Tài 16151313 16151CL3 Lớp 02CLC

39 Nguyễn Văn Hiển 16151021 16151CL3 Lớp 02CLC


